
  
   

              
          

        
   

     
   

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

     
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                           

 

        
   

     
   

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

     
                        

   
     

      
 

                        

    
                           

 

        
             
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      

    
  

                        

  
    

      
 

                        

   
                            

 

Lịch trình Xoay vòng Hàng hoá Đánh dấu khi khu vực đã được kiểm tra. 
Stock Rotation Schedule  tick when area has been checked 
Tháng: Month Khu vực lưu trữ khô Khu vực lưu trữ lạnh Khác 

Dry storage area Cold storage area Other 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 
2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 

Tất cả các loại thực phẩm được sử 
dụng trong phạm vi theo ngày 
All food items are within use by dates 
Hàng cũ hơn được đặt ở phía trước 
và sử dụng đầu tiên. 'vào đầu tiên -
ra đầu tiên' Older stock is placed in front 
and used first. 'first-in-first-out' 
Chữ cái đầu của người kiểm tra 
Initials of person who checked 

Tháng: Month Khu vực lưu trữ khô Khu vực lưu trữ lạnh Khác 
Dry storage area Cold storage area Other 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 
2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 

Tất cả các loại thực phẩm được sử 
dụng trong phạm vi theo ngày 
All food items are within use by dates 
Hàng cũ hơn được đặt ở phía trước và 
sử dụng đầu tiên. 'vào đầu tiên - ra đầu 
tiên' Older stock is placed in front and used 
first. 'first-in-first-out' 
Chữ cái đầu của người kiểm tra 
Initials of person who checked 

Tháng: Month Khu vực lưu trữ khô Khu vực lưu trữ lạnh Khác 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 
Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 

2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 
Tất cả các loại thực phẩm được sử 
dụng trong phạm vi theo ngày 
All food items are within use by dates 
Hàng cũ hơn được đặt ở phía trước và 
sử dụng đầu tiên. 'vào đầu tiên - ra 
đầu tiên' Older stock is placed in front and 
used first. 'first-in-first-out' 
Chữ cái đầu trong tên của người kiểm 
tra Initials of person who checked   
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Lịch trình Xoay vòng Hàng hoá Stock Rotation Schedule 

Liệt kê các vấn đề và hành động để sửa chữa (ví dụ, tiêu huỷ hàng hoá): 
List any problems and the action taken to correct (for example, disposed of stock): 

Trong trường hợp thu hồi thực phẩm, tất cả các sản phẩm thực phẩm bị ảnh hưởng phải bị loại bỏ ngay lập tức và lưu giữ riêng biệt với tất cả các thực phẩm khác, cho 
đến khi được tiêu huỷ theo lời khuyên từ nhà cung cấp của bạn. Sản phẩm thực phẩm bị thu hồi phải được dán nhãn để thu hồi, ngăn không cho chúng được sử dụng 
trong doanh nghiệp của bạn. 
In the event of a food recall, all affected food products must be immediately removed and stored separately to all other food, until disposed of on advice from your supplier. Recalled food products should be labelled 
as recalled, stopping them from being used in your business. 
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